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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 31/10/2021MMH:(ENGL4199)

Nghe

Sự cố kỹ thuật1857010003 AnLương Thùy1

Vắng thi1757010005 AnhCao Kiều2

1801857010016 165 Đạt174AnhNgụy Đình Phương Q3 160146

Vắng thi1757010010 AnhNguyễn Hải4

Vắng thi1754042005 AnhNguyễn Trương Vân5

CTr. CL cao1641857010023 171 Đạt162AnhTrần Thị Phương6 170186

CTr. CL cao1491857010022 165 Đạt160AnhTrần Thị Phương7 170180

1771657012005 162 Đạt156AnhTrịnh Vũ Vân8 144172

CTr. CL cao1431754010014 166 Đạt152AyunH'' Madila9 186184

1771657010031 150 Đạt140BáNguyễn Trí Vương10 138143

CTr. CL cao1841757010022 174 Đạt162BảoBùi Gia Hoàn11 162186

1681857010041 160 Đạt160BíchĐặng Trần Ngọc12 166146

1601757010025 163 Đạt136BìnhTrần Thị13 188169

1711857010043 161 Đạt162BôngVõ Thị14 160149

1561967010004 169 Đạt156ChâuNguyễn Phan Huỳnh15 182182

CTr. CL cao1741857010049 174 Đạt161ChâuVõ Thị Bích16 178182

1821657010060 164 Đạt162DiễmTrần Thị Ngọc17 134176

CTr. CL cao1711857010058 166 Đạt160DungHồ Thị Kim18 172160

1711757010043 177 Đạt161DuyênĐinh Thị Kiều19 188186

1741857010062 160 Đạt166DuyênHàng ái20 160140

Sự cố cúp điện1757010045 DuyênNguyễn Thị Thúy21

Sự cố kỹ thuật1857010069 ĐàoNguyễn Hồng22

Vắng thi1857010078 GiangNguyễn Ngọc23

CTr. CL cao1601857010082 173 Đạt162HàNguyễn Nhật24 181188

Sự cố kỹ thuật1667012008 HaiLê Thị25

1821967010010 166 Đạt166HảiCao Văn26 160156

1711967010016 175 Đạt161HiếuCao Trung27 182184

CTr. CL cao1521857010105 170 Đạt166HiếuNguyễn Quang28 176186

1801657010124 156 Đạt161HiếuPhạm Thị Thu29 151132

Sự cố kỹ thuật1857010107 HiếuQuách Minh30

1711857010113 157 Đạt156HòaĐoàn Lê Khánh31 154146

CTr. CL cao1741857010115 177 Đạt166HòaNguyễn Duy32 180186

1741657010132 167 Đạt166HòaNguyễn Thị33 146180

Vắng thi1757010098 HuyNguyễn Đức34
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Nghe

Sự cố kỹ thuật1857010120 HuyTrần Võ Quang35

1821857010121 175 Đạt166HuyTrịnh Đình36 178172

CTr. CL cao1711757010106 173 Đạt160HưngChâu Quốc37 176184

CTr. CL cao1601757010107 174 Đạt160HươngNguyễn Hồ Tuyết38 190184

1521757010125 160 Đạt161KiênDương Lợi39 142184

Sự cố kỹ thuật1757010119 KhánhPhan Gia40

CTr. CL cao1521757010120 167 Đạt161KhánhTăng Thị Kim41 170184

Vắng thi1757010122 KhoaBùi Đăng42

1711857010154 159 Đạt160LanDương Thị Thu43 164140

1561967010019 162 Đạt136LanNguyễn Ngọc44 172182

1801967010020 171 Đạt140LiễuPhan Thị Thúy45 183182

CTr. CL cao1621857010157 159 Đạt162LinhĐinh Thùy46 168143

1681857010163 167 Đạt168LinhNguyễn Thị Tuyết47 170163

CTr. CL cao1621857010164 170 Đạt162LinhPhạm Thị Thùy48 168186

1801967010021 177 Đạt166LinhTôn Thất Nhật49 183180

Vắng thi1957012127 LoanLê Thị Hoàng50

CTr. CL cao1601857010171 150 Đạt160LongNguyễn Hoàng51 136143

CTr. CL cao1601857010175 168 Đạt171LongTrần Thanh52 170172

CTr. CL cao1661857010179 164 Đạt162LuânTrần Đức53 157169

CTr. CL cao1641857010181 165 Đạt161LyMai Thảo54 157176

CTr. CL cao1641757010146 175 Đạt164LyNguyễn Hoàng Thảo55 182188

1681857010185 168 Đạt161MẫnPhan Minh56 168176

CTr. CL cao1621857010186 150 Đạt161MichellTrịnh Lữ Thanh Trúc57 154122

Vắng thi1457010095 MinhNguyễn Thị Xuân58

CTr. CL cao1821857010190 169 Đạt168MinhNguyễn Trầm Quang59 161166

1361867010014 141 Không đạt152MinhVõ Công60 128146

CTr. CL cao1741857010191 169 Đạt166MinhVõ Nhật61 164172

1821657010224 165 Đạt152MyLê Thị Tuyết62 164160

CTr. CL cao1641857010193 167 Đạt168MyNguyễn Ngọc Za63 166169

CTr. CL cao1641757010208 171 Đạt171NinhĐỗ Hoàng Khang64 180169

160145701H103 143 Không đạt146NởBùi Thị65 151113

1521857010197 168 Đạt161NgaLưu Ngọc66 182176

CTr. CL cao1561857010198 165 Đạt166NgaNguyễn Huỳnh Thiên67 168169

1801857010200 180 Đạt161NgaNguyễn Thị Thúy68 190188

1601757010160 155 Đạt161NgânHồ Ngọc Kim69 160140

Vắng thi1557010138 NgânHuỳnh Ngọc70

CTr. CL cao1641857010210 164 Đạt166NgânPhạm Nguyễn Nhật71 146180

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương72

Vắng thi1757010169 NgânVõ Hồng73

CTr. CL cao1681857010214 170 Đạt166NghiKhưu Tố74 172172
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1561657010247 167 Đạt168NghiTrần Mai Phượng75 176166

1801657010249 174 Đạt161NghĩaTrần Trung76 176180

1491757010172 160 Đạt152NgọcBùi Minh77 161176

CTr. CL cao1621857010223 166 Đạt166NgọcLê Trần Bảo78 174163

CTr. CL cao1521857010225 161 Đạt166NgọcNguyễn Minh79 154172

CTr. CL cao1641857010231 173 Đạt166NgọcVũ Hồng80 172190

1641857010232 159 Đạt166NguyênĐinh Thị Phương81 148156

Vắng thi1857010237 NguyênPhạm Minh82

17118H70A0004 170 Đạt162NhànTôn Nữ Thanh83 164182

1601757010189 173 Đạt160NhiĐặng Thị Yến84 183188

1561857010244 176 Đạt168NhiNguyễn Ngọc Quỳnh85 190188

1641967010024 169 Đạt146NhiNguyễn Thị Bích86 182182

Vắng thi1557010165 NhiTrần Ngọc Tường87

Vắng thi1456010081 NhiVõ Ngọc88

Vắng thi1757010199 NhungNguyễn Lê Hồng89

Vắng thi1757010203 NhưHuỳnh90

1401967010025 161 Đạt146NhưPhạm Quỳnh91 174182

CTr. CL cao1661857010267 168 Đạt162OanhNguyễn Huỳnh Hoàng92 182160

CTr. CL cao1771857010268 179 Đạt168OanhNguyễn Kiều93 182190

1251857010270 152 Đạt161OanhTrịnh Thị Kim94 161160

Vắng thi1657010299 PhátVõ Tấn95

1521857010272 145 Đạt162PhiNguyễn Thị Kim96 142125

1131757010215 127 Không đạt146PhúcTrần Đình97 138110

CTr. CL cao1601857010280 166 Đạt156PhụngĐặng Lai Nguyệt98 162184

1711657010316 166 Đạt146PhượngTrần Thanh99 166180

1601757010219 148 Đạt164PhươngNguyễn Bích Minh100 130136

CTr. CL cao1601857010284 170 Đạt164PhươngNguyễn Ngọc Minh101 174180

1401967010027 147 Đạt146PhươngVũ Thị Thanh102 124176

1621857010291 160 Đạt164QuânHoàng Phương103 178136

CTr. CL cao1641857010297 169 Đạt166QuỳnhĐặng Ngọc Phương104 157188

1771757010231 Không đạtQuỳnhHuỳnh Nguyễn Phương105 120152

1621457010166 169 Đạt146SaHồ Thị Tiên106 186180

1681857010310 165 Đạt164SinhHán Thị107 172156

CTr. CL cao1621757010238 171 Đạt156SươngNguyễn Thị Như108 176188

Vắng thi1954033042 TàiNguyễn Hữu109

Lỗi kỹ thuật1857010315 TâmThái Thị Thanh110

CTr. CL cao1681857010317 174 Đạt166TânVũ Duy111 172190

1711967010037 173 Đạt164TiênNguyễn Ngọc Mỹ112 180176

CTr. CL cao1601857010365 164 Đạt168TiênVõ Thủy113 151176

CTr. CL cao1601757010330 170 Đạt164TúKhưu Minh114 181176
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CTr. CL cao1601857010413 149 Không đạt152TúVõ Hồng Thanh115 138146

CTr. CL cao1661857010406 162 Đạt160TuấnDương Anh116 144176

CTr. CL cao1771857010409 178 Đạt168TuyếnPhan Kim117 180188

CTr. CL cao1641757010327 174 Đạt162TuyênTrần Quang118 184184

1771857010333 179 Đạt161ThắmNguyễn Thị Hồng119 190188

CTr. CL cao1711757010251 177 Đạt171ThảoDương Nguyễn Tuyết120 178186

CTr. CL cao1641857010325 177 Đạt171ThảoHuỳnh Thanh121 186188

1871857010326 183 Đạt166ThảoNguyễn Thị Hồng122 190188

1601457010179 164 Đạt152ThảoNguyễn Thị Mỹ123 161184

1741967010032 174 Đạt162ThảoNguyễn Trần Thu124 182176

1521967010033 171 Đạt168ThảoPhạm Ngọc Trung125 182182

1661857010336 171 Đạt164ThiHoàng Gia126 183172

1801757010263 171 Đạt162ThịnhHuỳnh Quốc127 174169

Vắng thi1667010043 ThoaNguyễn Minh128

1711857010341 178 Đạt164ThoaNguyễn Thị Ngọc129 190188

CTr. CL cao1561857010342 174 Đạt171ThôngLê Bá Huy130 181188

1641657010378 168 Đạt166ThôngNguyễn Hoàng131 154186

CTr. CL cao1251857010345 164 Đạt161ThơTrần Thị Minh132 183188

1771757010274 162 Đạt156ThúyNguyễn Phương Hồng133 154160

1771657010391 168 Đạt174ThùyVõ Huỳnh Khánh134 160160

1681967010036 173 Đạt161ThủyNguyễn Ngọc Nguyên135 182182

1681857010360 161 Đạt162ThươngNguyễn Thị Hoài136 162152

CTr. CL cao1641857010374 175 Đạt186TrangNguyễn Thiên137 182169

1711657010424 162 Đạt160TrangPhạm Ngọc Phương138 136180

1841857010377 181 Đạt164TrangTrần Thị Thủy139 184190

CTr. CL cao1661757010301 155 Đạt161TrâmĐinh Lê Thùy140 126166

1661967010039 172 Đạt166TrâmNguyễn Hồ Phương141 174180

Vắng thi1557050067 TrâmNguyễn Ngọc142

Vắng thi1557010257 TrâmNguyễn Quế143

Lỗi mạng1667012033 TrâmNguyễn Thị Minh144

1681857010390 165 Đạt164TrinhĐặng Thị Mỹ145 161166

1641657010439 161 Đạt146TrinhHồ Thị Tú146 148184

1601657010442 163 Đạt160TrinhNguyễn Thị Lệ147 146186

Vắng thi1557010269 TrinhTô Kiết148

CTr. CL cao1601857010401 172 Đạt162TrúcNguyễn Thị Thanh149 182184

1871857010405 171 Đạt162TrườngVõ Minh150 168166

CTr. CL cao1621757010334 176 Đạt168UyênĐào Ngọc Thanh151 186188

CTr. CL cao1641854010508 178 Đạt186UyênNguyễn Bảo152 172188

CTr. CL cao1771757010337 175 Đạt160UyênNguyễn Ngọc Bảo153 181182

CTr. CL cao1681757010340 171 Đạt164UyênPhạm Thị Thảo154 166186
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CTr. CL cao1641857010422 167 Đạt162UyênVõ Đặng Thanh155 161182

1801857010423 162 Đạt162UyênVũ Thị Thu156 161143

1521667010053 146 Đạt152VânLê Thị Hồng157 138143

CTr. CL cao1641757010356 170 Đạt160VyNgô Hoàng Anh158 174182

CTr. CL cao1601857010440 174 Đạt180VyNgô Lê Thảo159 178176

CTr. CL cao1561757010360 165 Đạt156VyTô Ngọc Hà160 166182

1641857010446 165 Đạt166XuânGiang Hà Phú161 162169

Lỗi mạng1857010453 ýHuỳnh Thị Như162

CTr. CL cao1621857010451 175 Đạt186YếnVương Lâm163 170180

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 131

Ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2021

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 126

Sè sinh viªn v¾ng thi : 32
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